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A 

B 

C D 

 

 

                                                                      ĐỀ  1 

Câu 1 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

2  yến = . . .Kg     1 thế kỷ = . . . .năm 

1 năm = . . . tháng     1 năm không nhuận = . . . . . ngày 

Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

Thương của 
5

2
:

4

3
 

A. 
20

8
    B.  

15

8
     C. 

20

1
           D. 

9

5
 

Câu 3 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Phân số nào dưới đây bằng 
21

27
? 

A.  
3

4
     B.  

7

2
      C. 

5

8
          D. 

7

9
 

Câu 4 (1 điểm). Quan sát hình bên, hãy nêu: 

 

 

a/ Các cạnh song song với nhau:. …………………………. 

b/ Các cạnh vuông góc với nhau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Câu 5 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Cho các phân số 
𝟐

𝟗
,

𝟓

𝟒
,

𝟒

𝟗
, thứ tự sắp xếp từ lớn đến bé là: 

A. 
2

9
,

5

4
,

4

9
     B. 

4

9
,

2

9
,

5

4
 

C. 
2

9
,

4

9
,

5

4
     D. 

5

4
,

4

9
,

2

9
 

Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Tìm X : 
𝟐

𝟗
 = 

𝟑

𝟓
 . Kết quả của phép tính tìm X là: 

A. 
6

45
   B. 

27

10
                    C. 

3

10
                       D. 

6

14
 

Câu 7 (1 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp đó được 5 

cm. Chiều dài thật của phòng học đó là: 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM  LỚP 4 

Môn Toán 

Thời gian: 40 phút 

 

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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A/ 5 m     B/ 8 m   C/ 10 m  D/ 12 m 

Câu 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Kết quả của phép tính  
1

5
∶ (

1

3
+

1

4
)  là: 

A. 
𝟔𝟎

𝟓
    B. 

𝟏𝟐

𝟑𝟓
                         C. 

𝟑

𝟓𝟎
    D. 

𝟑𝟓

𝟏𝟎
 

Câu 9 (1 điểm). Tính diện tích của một mảnh vườn hình bình hành có độ dài 

đáy 27 cm, chiều cao bằng 
𝟒

𝟗
 độ dài đáy. 

Bài giải 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Câu 10 (1 điểm). Bố hơn con 30. Tuổi con bằng 
𝟐

𝟕
 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi 

người? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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ĐỀ 2 

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 3,5 điểm 

1. Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là:      (0,5 đ) 

a. 4                     b. 40                 c. 40853             d. 40 000 

2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  =  là :     (0,5 đ) 

a. 1                     b. 2                 c. 5                    d. 50 

3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút  = … phút là:  (0,5đ)  

a. 325                b. 205                  c. 55                  d. 3025 

4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là:  (0,5 đ) 

a. 625                 b. 6 025             c. 60 025               d. 600 025 

5. Bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày?     (0,5 đ) 

a. 
1

4
 ngày  b. 

1

12
 ngày  c. 

1

6 
 ngày  d. 

1

3
 ngày    

6.  Ta có 
4

5
 của 65m là:        (0,5 đ) 

  a. 52 m  b. 62 m  c. 92 m  d. 102 m 

7. Đồng hồ của An chạy nhanh 10 phút và bây giờ đang chỉ 8 giờ 45 phút. Hỏi bây 

giờ thực sự là mấy giờ?        (0,5 đ) 

  a. 8 giờ 15 phút    b. 8 giờ 25 phút 

  c. 8 giờ 35 phút    d. 8 giờ 55 phút 

II. Làm các bài tập: 6,5 điểm 

1. Tính: (2 đ) 

 
3

5
 + 

2

7
  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  

11

12
 – 

3

4
  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

 
7

4
 × 

2

3
  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  

6

11
 : 3  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  ⋯ ⋯  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  

 

2. Một cửa hàng bán được 63 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 
3

4
 số 

hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại? (2 đ) 

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

35

10

7

...
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3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình 

cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được 
3

5
 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta 

thu hoạch được bao nhiêu ki - lô - gam thóc?  (2 đ) 

Bài giải 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4*. Tìm x : 5 + x × 5 = 250      (0,5 đ)   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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ĐỀ 3 

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng và hoàn thành các bài tập sau: 

Câu 1.  Giá trị của chữ số 7 trong số 9 873 624 là: 

A . 700 B. 7 000 C. 70 000 D. 700 000 

Câu 2.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2km 8m = .............. m là: 

A. 2800 B. 280 C. 20800 D. 2008 

Câu 3.  Phân số bằng phân số 
3

9
 là:  

A. 
4

12
 B. 

6

9
 C. 

18

12
 D. 

6

12
 

 Câu 4.   Kết quả của phép cộng  
14

5

7

6
  là: 

A .
21

11
              B. 

14

11
  C. 

14

17
         D. 

7

11
   

Câu 5.  Phân số nào lớn hơn 1? 

A. 
2

1
 B. 

3

4
  C. 

4

3
 D. 

5

4
 

 Câu 6.  Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là: 

A. 690cm B. 690cm2 C. 69dm2 D. 69cm2 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7.   Tính (2 điểm) 

4

1

12

7
      

8

5
:

7

15
      

3

2
:

5

2

10

11
      

   

   

   

Câu 8. a, Điền số? (0.5điểm)  

            1 giờ 15 phút = .....  phút                                       2m2 3dm2 =............dm2 

 

 

b, Tìm X (1 điểm) 

x  + 
4

1
= 

16

9
 x   

7

3
= 

21

6
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Câu 9. (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng 

bằng 
2

1
chiều dài.  Tính chu vi và diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.   

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10. (1 điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 35 tuổi. Biết tuổi mẹ gấp 

6 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?        

Bài giải 
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ĐỀ 4 

Bµi 1 : TÝnh. 

2

1

4

3
  =...........................................................................................................................               

5

4

3

5
 ................................................................................................................................. 

9

5
:

7

3
…………………………………………………………………………………….. 

Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 

2 x 
5

4
:

4

2
…………………………………… 3:

5

4

8

7
 …………………………………….. 

.......................................................................................................................................... 

Bµi 3. Tìm X 

 
3

25
 - X = 

6

5
 ..............................................     X : 

2

1
 = 

4

5
 .................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 

Bµi 4: T×m hai sè , biÕt tæng cña chóng b»ng 198 vµ tØ sè cña hai sè ®ã lµ
8

3
. 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 Bà i 5:  Hình chữ nhật có chu vi 96cm. hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Tính diện tích hình chữ nhật .                                           
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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Bà i 6. Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ 2. 

Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?  
................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Bà i 7.Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số 

bé. 
................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Bà i 9: Trung bình cộng của hai số là 54. Biết số bé bằng 
3

1
 số lớn.Tìm hai số 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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